
Đề 1 

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1: (1 điểm) a. Số 7 nghìn 5 chục và 9 đơn vị được viết là:  

A. 759 B. 7059  C. 7509 D. 7905 

b. Chữ số 3 trong số 38156 chỉ: 
A.1 đơn vị 

B.1 chục 

C.1 trăm 

D.1 nghìn 

Câu 2: (1 điểm) a. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm của 9999…..79999   
A. Không so sánh được 

B. > 

C. < 

D. = 

b. Số liền sau của số 52869 là số nào? 

A. 52979 

B. 52869 

C. 52870 

D. 52970x 

Câu 3: (1 điểm) a. Số bé nhất trong các số 55689; 8889; 11008; 6698 là:  
A. 55689 

B. 8889 

C. 11008 

D. 6698 

b. Số lớn nhất trong các số là số nào? 

A. 7159 

B. 4768 

C. 4719 

D. 9401 

Câu 4 :  (1 điểm) Giá trị của biểu thức 6 + 12 x 5 là:  

A. 66    B. 90   C. 132       D. 120 

Câu 5: (1 điểm) a. 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 7dm 3mm = ...mm là:  

 A.730     B. 703   C. 73    D. 7300 

b.  Số 21 được viết bằng chữ số La Mã là:  

A. XI              B. XII            C. XXI         D. IXX 

Câu 6:  Một mảnh đất hình vuông có cạnh 6cm . Diện tích mảnh đất đó là:(1 điểm)  

           A. 36                                 B. 24                                  C.12      

Câu 7. Tìm X: (1 điểm) X : 8 = 1096 ( dư 7 ). Giá trị của X là    

              A. 8768                       B.  137               C.  144                    D. 8775   

Câu 8. Số góc vuông trong hình bên là: : (0, 5 điểm) 



  

A.2.            B3.       C.4            D.5 

. 

Câu 9. Đặt tính rồi tính : (2 điểm)  

 63740 + 3759      37426 + 7958 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

 5438 x 8                             14889 : 7 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

Câu 10: Có 16560 viên gạch xếp đều lên 8 xe tải. Hỏi 3 xe tải đó chở được bao nhiêu viên 

gạch? (1 điểm)   

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

Đề 2 

  Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

 Bài 1:  

 a) Số liền sau số 12075 là: 

A.12074                                B. 12076                                  C. 12077 

 b) Chữ số 4 trong số 73455 có giá trị là: 

        A. 4                   B. 40                   C. 400                 D. 4000 

 Bài 2:  

 a) Đọc số (theo mẫu): 

 

 

 b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  

III IV VI IX XII XX 

Ba      



                8 000 m = …… km                  1 kg  =  .….. g 

 Bài 3: Diện tích hình vuông có cạnh 9 cm  là:  

 A. 36cm²                   B. 81cm                 C. 81cm²                   D. 36cm 

 Bài 4: Chọn đáp án đúng:  

 a. Các tháng có 31 ngày là:  

          A. 1,3,5,7               B.2,7,9,11             

          C.3,5,6 ,10              D. 4,8,11,12 

b. Đồng hồ chỉ mấy giờ? 

            A. 10 giờ 10 phút.                             B. 10 giờ 25 phút.       

            C. 14 giờ 50 phút                               D. 2 giờ 10 phút. 

 Bài 5: Cho bảng thống kê giá tiền các loại hàng hoá:  

Hàng hoá Lọ hoa Lược Bút chì Truyện Bóng bay 

Giá tiền 8700 đồng 4000 đồng 1500 đồng 5800 đồng 1000 đồng 

Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau: 

a) Loại hàng hoá nào có giá 4000 đồng? 

A. Lọ hoa                     B. Truyện              C. Lược               D. Bút chì 

b) Nếu mua truyện và bóng bay thì hết bao nhiêu tiền? 

 A. 6000 đồng             B. 5900 đồng        C. 9400 đồng       D. 6800 đồng 

 

 Bài 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào   

Điểm O là tâm của hình tròn.  

Đoạn thẳng MN là đường kính của hình tròn. 

Đoạn thẳng AM là bán kính của hình tròn.  

Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

        Bài 7: Viết các số 58367 ; 83 765 ;  38 567 ; 67 538 theo thứ tự từ lớn đến bé là:  

        ………………………………………………………………………………... 

 Bài 8: Đặt tính rồi tính:  

A B 

M 

N 

O 



          3465+1825           8291-3574             3218 x 3                49306 : 2 

          .………….           …………..            …………              ………… 

.………….           …………..            …………              ………… 

.………….           …………..            …………              …………            

 Bài 9 Tìm x.   

    a)  x + 325 = 2415                                   b)  5 x  x = 3605 

…………………                              ………………… 

…………………                              ………………… 

                    Bài 10: Có 5530 lít nước chứa đều trong 5 thùng. Hỏi 3 thùng như thế chứ bao nhiêu lít nước?    

Bài giải 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

Đề 3 

I.TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

Bài 1: a) Tính nhẩm:   ( 

             A. 9 x 8 =                            B.56 : 7 = 

 b) Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau trong các số là : 9876;9867;9999; 9998 là:    

             A.  9876                 B. 9867              C. 9999            D. 9998              

Bài 2:  

 a) Kết quả của phép cộng 37 454 + 48 164 là:     

            A. 85618            B. 85 518      C. 75 518                   D. 75 618              

 b) Biểu thức 30 000 + 20000 x 2có giá trị là  



            A. 100 000             B. 10 000                C. 70 000              D. 7000 

Bài 3: Diện tích hình chữ nhật bên là: (M1): (1 điểm) 

A. 10cm2. 

B. 7 cm2 

C. 20 cm2 

D. 14 cm2 

                      5cm 

 

 

Bài 4:  Một tuần lễ em học 5 tiết Toán , cả năm học có 175 tiết Toán .Hỏi cả năm em học 

bao nhiêu tuần lễ ? (M2) 

A. 53 B. 35 C.  53tuần D. 35 tuần 

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  

           A. 10 m 8cm = …..cm                          B. 4 kg 700 g = ….g 

Bài 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S  

a) Số liền trước của số 78 999 là 79 000 

     b) Số liền sau của số 11 111 là 11 112 

II. TỰ LUẬN: 

Bài 7:   Đặt tính rồi tính:  

A. 1790 x 6                                                      B.           10 450 : 5  

 ---------------------------------                                 ---------------------------- 

          ---------------------------------                                 ---------------------------- 

         ----------------------------------                                 ---------------------------- 

         -----------------------------------                                --------------------------- 

         ------------------------------------                               --------------------------- 

Bài 8. Viết vào chỗ chấm:  

a) Số lớn nhất có đủ  bốn chữ số: 0,3,5,7 là :……………………………. 

b) Số bé nhất có đủ  năm chữ số: 0,1,2,6,4 là …………………………… 

Bài 9: Tìm tích của số liền sau của số bé nhất có năm chữ số với 9 ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bài 10: Có 42 kg gạo được xếp vào 7 thùng. hỏi có 1560 kg gạo thì bao nhiêu thùng như 

thế ?   

Bài giải 

2cm 



 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Đề 4 

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

            Số liền sau của số 54829 là:  

            A.  54828                  B. 54839                 C. 54830              D. 45830 

Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Điền số thích hợp vào chỗ trống : 2m2cm =…….cm  

          A. 4cm                    B. 2002cm               C. 220cm           D. 202         

Câu 3: Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:  

        A. 6cm2              B. 9cm                    C. 9cm2             C. 12cm2   

Câu 4:  Kết quả của phép chia 4525 : 5 là:  

       A. 95                        B. 405                      C. 905                D. 9005   

Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S ?  

       IV: sáu                      IX: chín  

       X: mười                     VI: sáu 

Câu 6: Đặt tính rồi tính:  

                 724 x 5                                                       21847 : 7                                                    

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Câu 7: Bốn bạn Xuân , Hạ, Thu , Đông có cân nặng lần lượt là 33kg, 37kg, 35kg, 39kg. Dựa 

vào số liệu trên hãy sắp xếp cân nặng của các bạn theo thứ tự tăng dần 

………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Câu 8: Hình vẽ bên dưới có ……. góc vuông và ……. góc không vuông  

 

 

Câu 9: Tính biểu thức sau:  

   48 : 6 + 12 =  ………………..                    20 x 5 – 50 =……………………... 

…………………………………………………………………………………… 

 

Câu 10: Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua 6 bút chì thì hết bao nhiêu tiền?  

(M4 - 1đ) 

                                                         Bài giải 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Đề 5 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

(M1) Câu 1. Trong các số:  82350, 82305, 82503, 8530. Số lớn nhất là:  

               A. 82350                  B. 82305           C. 82503 D. 82530 

(M1) Câu 2.   Giá trị của chữ số 8 trong số 48106 là:  

   A.  80               B.  800               C. 8000   D. 80 000 

(M3) Câu 3.  Diện tích của hình A là: (1đ) 

1cm2 



A. 9cm2 B.  10 cm2 

C. 11 cm2 D. 11 cm 

(M3) Câu 4.  Điền phép tính nhân và chia thích hợp vào ô trống:  

                       24         6          2 = 8 

               A. 24 : 6 x 2 = 8                           C. 24 x 6 : 2 = 8            

               B. 24 : 6 : 2 = 8                            D. 24 x 6 x 2 = 8 

(M2) Câu 5. Châu có  10 000 đồng. Châu mua hai quyển vở, giá mỗi quyển vở là  4500 

đồng.  Hỏi Châu còn lại bao nhiêu tiền? (1đ) 

  A.  5500 đồng                    B. 14500 đồng                  C. 1000 đồng        D. 10000 đồng  

(M2) Câu 6. Một mảnh đất hình vuông có cạnh 6cm . Diện tích mảnh đất đó là:  

   A. 36 cm2                          B. 24 cm2                          C.12 cm2              D. 6 cm2 

(M1) Câu 7.  Đặt tính rồi tính: (1đ) 

a/  71584- 65739 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

b/  37426 + 7958      

...............................  

............................... 

............................... 

............................... 

c/ 5438 x 8        

.............................  

.............................  

.............................  

............................. 

d/  14889 : 7 

...................................  

...................................  

...................................  

................................... 

 

..................................    ...............................  ..............................   ................................... 

(M2) Câu 8. Điền vào chỗ trống:  

        a. 2kg =........g                                b. 7 dam 6m=.........m 

 (M3) Câu 9. Hình vuông ABCD có chu vi 48 cm. Tính độ dài cạnh hình vuông ABCD?  

Bài giải: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................  

(M4) Câu 10. Bài toán:  Có 16560 viên gạch xếp đều lên 8 xe tải. Hỏi 3 xe tải đó chở được 

bao nhiêu viên gạch?  

Bài giải: 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................



..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

Đề 6 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.     

Câu 1: a.) Số liền sau của số 5087 là:  

A.5081  B. 5078  C. 6088  D. 5088 

          b.) Số liền trước của số 6700 là:  

A. 6600            B. 6699  C. 6800  D. 6701 

Câu 2: Cho các số 4; 6; 0; 9 viết được số lớn nhất có bốn chữ số từ các chữ số trên, mà 

các chữ số không trùng lặp nhau là: 

A.9999  B. 9046  C 9604  D. 9640 

Câu 3:  

a. Đồng hồ chỉ mấy giờ?   

A.10 giờ  

B.10 giờ 02 phút  

     C.10 giờ 10 phút 

D. 02 giờ kém 50 phút  

b) 9hm 12m = …. m  

A. 21m B. 102m C. 912m D. 90m 

Câu 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng 8cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng, diện tích 

hình chữ nhật là:    

A.16cm2  B. 10cm2  C. 128cm2  D. 182cm2 

 

Bài 5: Đặt tính rồi tính:   

72334 + 14938 98281 – 23554 4605 x 4 7260 : 6 



…………………... 

…………………... 

…………………... 

…………………... 

…………………... 

…………………... 

…………………... 

…………………... 

…………………... 

…………………... 

…………………... 

…………………... 

…………………... 

…………………... 

…………………... 

…………………... 

…………………... 

…………………... 

…………………... 

…………………... 

 

Bài 6: Tính giá trị của biểu thức sau: 

a/  (13824 + 20718) : 2 b/ 1674 + 1413 x 5 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.   

Câu 7: a/ Số lớn nhất trong các số sau: 92 863; 68 932; 93 269; 92 368;  

    A. 92 863         B. 68 932               C. 93 269           D. 92 368 

b/ Số bé nhất trong các số sau: 64 203; 99 000; 54 307; 90 241 

A.64 203         B. 99 000              C. 90 241           D.  54 307 

Câu 8: Có 42 cái bánh xếp đều vào 7 hộp. Hỏi 48 cái bánh thì xếp được vào mấy hộp như 

thế?       

A.294       B.6              C. 8          D. 10  

Câu 9: Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Bài 10: Có 225 quyển sách chia đều vào 3 ngăn. Hỏi 5 ngăn như thế thì chứa được bao nhiêu 

quyển sách?     

                                                      Bài giải 

…………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 


